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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:          /BC-VPTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021



BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống thiên tai ngày 05/7/2021

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 
Đêm 05/7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 04h/06/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo 24h tới, ATNĐ di chuyển hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 04h/07/7 vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm do ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão trên biển Đông trong 24h tới: từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,0 đến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ RRTT: Cấp 3.
Ngoài ra, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; vùng biển phía Tây Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ RRTT do gió mạnh trên biển: Cấp 2.
2. Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông 
Hồi 04h/06/7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 120,4 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Nam đảo Đài Loan, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo 24h tới, ATNĐ di chuyển hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km. Đến 04h/07/7, ATNĐ ở trên khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).
3. Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Ngày và đêm 06/7, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo từ ngày 07-08/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
Từ 06-11/7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  
Cấp độ RRTT do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.
4. Tin nắng nóng cục bộ ở Trung Bộ 
Ngày 06/7 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Cảnh báo cấp độ RRTT do nắng nóng: Cấp 1.
5. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (19h/04/7 đến 19h/05/7): Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm; riêng miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to; một số trạm mưa lớn như: (1) Tại Hà Giang: Thông Nguyên 194mm, Nậm Ty 177mm, Bắc Quang 164mm; (2) Tại Tuyên Quang: Hà Lang 141mm, Thượng Lâm 116m và Bình Sơn (Thái Nguyên) 97mm; Nậm Tha (Lào Cai) 92mm; Bảo Lạc (Cao Bằng) 89mm.
- Mưa đêm (19h/05/7 đến 07h/06/7): khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tà Tổng (Lai Châu) 62mm, Sín Thầu (Điện Biên) 59mm, Chế Là (Hà Giang) 53mm, Thanh Thủy (Nghệ An) 53mm, An Xuân (Phú Yên) 52mm, Ea Kiết (Đăk Lăk) 52mm.
- Mưa 3 ngày (19h/02/7 đến 19h/05/7): Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 90 mm, một số trạm mưa lớn như: (1) Tại Hà Giang: Thông Nguyên 196mm, Nậm Tỵ 179mm; (2) Tại Tuyên Quang: Hà Lang 141mm, Thượng Lâm 116mm; (3) Tại Lào Cai: Văn Bàn 95mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
- Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước lúc 7h/06/07 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,80m; sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,36m. Dự báo: Đến 7h/07/07, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,00m; 19h/06/07, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,85m.
- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 04/7 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,15m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,25m. Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 09/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,0m; tại Châu Đốc ở mức 1,10m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)

	
	
	
	
	
	
	(từ 15/6÷19/7)

	Sơn La
	7h
	05/7
	183,71
	116,19
	2.307
	1.724
	200

	
	
	06/7
	184,07
	115,51
	2.888
	1.388
	

	Hòa Bình
	7h
	05/7
	84,15
	12,60
	1.568
	2.239
	105

	
	
	06/7
	84,02
	12,60
	1.397
	2.234
	

	Tuyên Quang
	7h
	05/7
	97,55
	50,75
	958
	708
	105,2

	
	
	06/7
	97,72
	50,62
	645
	707.00
	

	Thác Bà
	7h
	05/7
	46,97
	20,75
	115
	0
	56

	
	
	06/7
	47.08
	20,66
	174
	0
	

	Bản Chát
	7h
	05/7
	451,45
	371,47
	190,40
	269,60
	475

	
	
	06/7
	452,05
	371,47
	377,50
	267,10
	

	Huội Quảng
	7h
	05/7
	370,0
	187,85
	339,70
	225,50
	370

	
	
	06/7
	369,69
	188,60
	313,50
	324,50
	

	Lai Châu
	7h
	05/7
	287,39
	203,73
	1.222
	1.177
	295

	
	
	06/7
	286,25
	204,22
	1.238
	1.508
	


Các hồ chứa hiện đang vận hành bình thường theo quy trình.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
- Ngày 05/7/2021, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT có Công điện số 06/CĐ-TW gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các Bộ, ngành đề nghị chủ động ứng phó với vùng áp thấp, ATNĐ gần biển Đông và gió Tây Nam hoạt động mạnh.
- Văn phòng Bộ Công an có Công điện số 06/CĐ-V01 chỉ đạo các lực lượng triển khai ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông và mưa lớn.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, ATNĐ gần biển Đông, chủ động tham mưu kịp thời các biện pháp ứng phó và hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện.
2. Địa phương:
Các địa phương đã triển khai thực hiện nội dung Công điện của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Trong đó các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau đã có Công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với vùng áp thấp, ATNĐ gần biển Đông và gió Tây Nam hoạt động mạnh.
V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tình hình tàu thuyền 
Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 6h00 ngày 06/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.668 phương tiện/234.689 người biết diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:
- Hoạt động trong khu vực từ Vĩ tuyến 14,5-19,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến từ 110,0 - 114,0 độ Kinh Đông: 278 tàu/2.082 người.
- Hoạt động khu vực khác: 10.817 tàu/54.805 người.
- Neo đậu tại bến: 43.573 tàu/ 177.802 người.
2. Tình hình nuôi trồng thủy hải sản từ Quảng Ninh đến Bình Định
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, diện tích nuôi trồng thủy sản các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế có: 66.648ha; 22.990 lồng bè. Trong đó, từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 55.104 ha và 20.381 lồng, bè nuôi trồng thủy sản.
3. Tình hình đê điều:
Các địa phương đã tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến đê biển, đê cửa sông và triển khai phương án bảo vệ các vị trí xung yếu, công trình đang thi công. Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 33 vị trí đê điều xung yếu gồm 24 đoạn đê (với chiều dài 37,22km) và 09 cống dưới đê.
Ngoài ra, hiện có 05 công trình đang thi công dở dang: Thái Bình: 02 (thi công mặt đê biển 8, cống Láng Quai đê cửa sông Diêm Hộ); Nam Định 01 (thi công lát mái kè, tường chắn sóng đê biển Nghĩa Hưng); Ninh Bình: 01 (đê biển Bình Minh 4); Nghệ An: 01 (đê Đông Hồi, đê cửa sông thuộc TT Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu).
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Tình hình thiệt hại do mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc:
Theo báo cáo nhanh từ VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, mưa lớn vào đêm 04, sáng ngày 05/7 đã gây một số thiệt hại như sau:
- Tỉnh Lào Cai: Ngập úng cục bộ một số tuyến đường tại thành phố Lào Cai, đặc biệt tại ngã tư B4A-B4B trên Quốc lộ 4E bị ngập trên 1m; 12 ô tô, 57 xe máy bị ngập nước, hư hỏng; 81 nhà bị ngập từ 0,3 - 1,0m; 8,4ha hoa màu bị thiệt hại. Đến chiều cùng ngày nước đã rút hết và giao thông trở lại bình thường.
- Tỉnh Cao Bằng: QL34 bị sạt lở 400m3 đất đá taluy dương tại xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc gây ách tắc, đến trưa ngày 5/7 cơ bản đã thông tuyến.
- Tỉnh Hà Giang: 01 nhà bị hư hỏng; 01ha keo, 0,4ha ngô bị gãy đổ, thiệt hại.
2. Tình hình thiệt hại do mưa, dông, lốc, sét:
Theo báo cáo nhanh từ VPTT Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thái Nguyên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, mưa to kèm dông, lốc từ ngày 03/7 đến ngày 05/7 đã gây ra một số thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người chết (ông Nguyễn Hồng Sang, sinh năm 1986 tại xã Tân Hải, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận chết ngày 03/7), 04 người bị thương (Thái Nguyên: 03 người bị sét đánh, Bình Thuận: 01 người).
- Về nhà: 02 nhà bị sập hoàn toàn (Lâm Đồng: 01, Tiền Giang: 01); 2,15ha nhà kính và 16,4ha nhà lưới bị sập (Lâm Đồng); sập 01 hố móng công trình xây dựng (showroom ô tô) làm sạt lở đường giao thông (Lâm Đồng); 109 nhà bị tốc mái (Bình Thuận: 06, Gia Lai: 21; Lâm Đồng: 06; Tây Ninh: 20; Tiền Giang: 35, Vĩnh Long: 17, An Giang: 04); 02 điểm trường bị ảnh hưởng (Gia Lai).
- Về nông nghiệp: 17ha ngô bị gãy đổ (Tiền Giang); 81ha rau màu, 150ha cây cà phê bị thiệt hại (Lâm Đồng); một số cây xanh bị đổ ngã và một số thiệt hại khác.
Sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại và ổn định đời sống. 
VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau thực hiện Công điện số 06/CĐ-TW hồi 18h00 ngày 05/7/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT.
2. Các tỉnh, thành phố khu vực Tây Bắc Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ; các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động ứng phó mưa, dông, lốc, sét và gió giật mạnh.
3. Các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ chủ động ứng phó với nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
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